TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ 7 HỌC KÌ I
[bookmark: _GoBack]Câu 1: Nguồn âm nào dưới đây là nguồn âm tự nhiên?
A. Tiếng mưa rơi.				C. Tiếng trống trường.
B. Tiếng ca sĩ hát.	 			D. Tiếng loa phát thanh.
Câu 2: Đọ lệch lớn nhất của vật dao động so với vị trí cân bằng là:
A. biên độ dao động. 		B. tần số dao động.		C. vận tốc của âm.	D. độ cao của âm.
Câu 3: Đơn vị của tần số dao động là:
A. m/s.				B. Hz.				C. dB.				D. m.
Câu 4: Chọn phát biểu đúng về đặc điểm của âm.
A. Các vật chuyển động đều phát ra âm.			C. Các vật dao động đều phát ra âm.
B. Các vật phát ra âm đều dao động.			D. Vật dao động nhanh phát ra âm to.
Câu 5: Phát biểu nào sau là sai khi nói về các môi trường truyền âm?
A. Mọi chất rắn đều truyền âm tốt hơn chất lỏng và chất khí.
B. Không khí càng loãng thì sự truyền âm càng kém.
C. Trong những điều kiện như nhau, chất lỏng truyền âm truyền âm tốt hơn chất khí.
D. Phần lớn chất rắn truyền âm tốt hơn chất lỏng và chất khí.
Câu 6: Một nguồn âm dao động với tần số lớn, âm thanh do nguồn âm đó phát ra có đặc điểm gì?
A. Âm to.				B. Âm nhỏ.			C. Âm cao.		D. Âm thấp.
Câu 7: Khi bác bảo vệ đánh trống, ta nghe được tiếng trống. Vật nào đã phát ra âm?
A. Tay bác bảo vệ đánh trống.			C. .Không khí xung quanh trống.
B. Dùi trống.						D. Mặt trống.
Câu 8: Trong 30 giây, con lắc A thực hiện được 60 dao động, con lắc B thực hiện được 90 dao động. Con lắc nào có tần số cao hơn?
A. Con lắc A.						C. Con lắc B.			
B. Cả 2 con lắc có tần số bằng nhau.			D. Không xác định được.	
Câu 9: Một con lắc dao động với tần số 30 Hz. Trong 60 giây, con lắc thực hiện được bao nhiêu dao động?
A. 30 dao động. 		B. 2 dao động.		C. 180 dao động.		D. 1800 dao động.
Câu 10: Một lá thép dao động với tần số 80 Hz và một dây đàn dao động với tần số 120 Hz. Vật nào phát ra âm cao hơn?
A. Lá thép.							C. Dây đàn.			
B. Cả 2 vật phát ra âm cao như nhau.			D. Không xác định được.	
Câu 11: Thứ tự tốc độ truyền âm trong các chất từ lớn đến nhỏ là:
A. nước – không khí – thép.
B. không khí – nước – thép.
C. thép – nước – không khí.
D. thép – không khí – nước. 
Câu 12: Âm thanh được tạo ra nhờ:
A. dao động.		B. biến dạng.			C. lực.				D. điện.
Câu 13: Trường hợp nào sau đây ta không nghe được tiếng vang?
A. Nói to trong sân trường.					C. Nói to trong hang động.
B. Đứng trước vách núi và hét lớn.			D. Cúi xuống giếng nước sâu và nói to.
Câu 14: Tai ta nghe được tiếng vang khi nào?
A. Khi âm phát ra đến tai sau âm phản xạ.
B. Khi âm phát ra đến tai trước âm phản xạ.
C. Khi âm phát ra đến tai gần như cùng một lúc với âm phản xạ.
D. Cả ba trường hợp trên đều nghe thấy tiếng vang.
Câu 15: Hiện tượng được phản xạ âm không được ứng dụng trong những trường hợp nào dưới đây?
A. Trồng cây xung quanh bệnh viện.
B. Xác định độ sâu của biển.
C. Làm đồ chơi “điện thoại dây”. 
D. Làm tường phủ dạ, nhung.
Câu 16: Trong phòng kín ta thường nghe thấy âm thanh to hơn ngoài trời vì:
A. Trong phòng kín tai ta nghe được các âm phản xạ gần như cùng lúc với âm trực tiếp.	
B. Trong phòng kín âm thanh không thoát được ra bên ngoài.
C. Ngoài trời âm thanh dễ bị phân tán.				
D. Trong phòng kín không có sức cản của không khí nên nghe âm thanh to hơn.
Câu 17: Tại sao khi nói lớn trong phòng to thì nghe được tiếng vang còn trong phòng nhỏ thì không?
A. Vì phòng nhỏ không có phản xạ âm.
B. Vì chỉ phòng lớn có phản xạ âm.
C. Vì phòng lớn không khí loãng nên âm truyền đi dễ dàng.
D. Vì trong phòng lớn tai ta phân biệt được âm trực tiếp và âm phản xạ.
Câu 18: Để đo độ sâu của đáy biển người ta dùng sự phản xạ của sóng âm. Cho biết tốc độ của sóng âm trong nước biển là 1500 m/s, thời gian kể từ lúc phát ra sóng âm đến lúc nhận sóng phản xạ là 6 giây. Độ sâu đáy biền là:
A. 6 km. 				B. 1,5 km. 			C. 4,5 km.  			D. 9 km.
Câu 19: Một người nghe thấy tiếng sét sau khi nhìn thấy tia chớp 5 giây. Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 340 m/s. Khoảng cách từ nơi người đó đứng đến chỗ có sét là:
A. 340 m. 			B. 1700 m.			C. 68 m. 				D. 850 m.
Câu 20: Một vật cách bức tường 600 m và phát ra âm thanh trong khoảng thời gian ngắn. Cùng với lúc phát ra âm, vật chuyển động đều với vận tốc 10 m/s về phía bức tường và vuông góc với bức tường. Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 340 m/s. Khoảng cách của vật với bức tường khi nó gặp âm phản xạ từ bức tường dội lại là bao nhiêu?
A. 1200 m.			B. 565,7 m.			C. 585,4 m. 			D. 564,7 m.
Câu 21: Khi nào ta nhìn thấy một vật?
A. Khi vật được chiếu sáng.				C. Khi ta mở mắt hướng về phía vật.
B. Khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta.		D. Khi các vật tự phát ra ánh sáng. 
Câu 22: Vật nào sau đây là không là nguồn sáng?
A. Mặt Trời.			B. Mặt Trăng.		C. Sao băng.			D. Đèn đang sáng.
Câu 23: Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo:
A. đường cong.		B. đường thẳng.		C. đường gấp khúc.		D. đường tròn.
Câu 24: Chọn câu phát biểu sai khi nói về định luật phản xạ ánh sáng.
A. Góc phản xạ bằng góc tới.
B. Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và pháp tuyến của gương tại điểm tới	
C. Tia phản xạ và tia tới đối xứng nhau qua mặt phản xạ.
D. Tia phản xạ và tia tới đối xứng nhau qua pháp tuyến tại điểm tới..		
Câu 25: Để kiểm tra sự thẳng hàng của các cọc hàng rào cần dựa vào định luật nào?
A. Định luật phản xạ ánh sáng.
B. Định luật phản xạ và định luật truyền thẳng ánh sáng.
C. Định luật truyền thẳng ánh sáng.
D. Một định luật khác.
Câu 26: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có tính chất nào sau đây?
A. Hứng được trên màn chắn, lớn hơn vật.		C. Hứng được trên màn chắn, bằng vật.
B. Không hứng được trên màn chắn, nhỏ hơn vật.  	D. Không hứng được trên màn chắn, bằng vật.
Câu 27: Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là:
A. ảnh ảo, lớn hơn vật.						C. ảnh thật, lớn hơn vật.
B. ảnh ảo, nhỏ hơn vật.						D. ảnh thật, nhỏ hơn vật.
Câu 28: Khi để vật gần gương cầu lõm, ảnh của vật tạo bởi gương cầu lõm có tính chất nào sau đây?
A. Ảnh ảo, lớn hơn vật.						C. Ảnh thật, lớn hơn vật.
B. Ảnh ảo, nhỏ hơn vật.						D. Ảnh thật, nhỏ hơn vật.
Câu 29: “Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương phẳng…khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương”.
Từ cần điền vào dấu “…” là:
A. bằng.		B. lớn hơn.			C. nhỏ hơn.			D. gấp hai lần.
Câu 30: Chiếu một chùm tia sáng song song tới một gương cầu lõm ta thu được một chùm sáng phản xạ là:
A. Chùm sáng phân kì
B. Chùm sáng hội tụ tại một điểm trước gương
C. Chùm sáng song song
D. Chùm sáng hội tụ tại một điểm sau gương
Câu 31: Một người cao 1m50 đứng trước một gương phẳng, ảnh của người đó tạo bởi gương phẳng cao bao nhiêu?
A. Lớn hơn 1m50.						C. Không xác định được.
B. Bằng 1m50.						D. Nhỏ hơn 1m50.
Câu 32: Vật sáng AB đặt trước gương phẳng cách gương 5 cm có ảnh tạo bởi gương phẳng là A’B’. Khoảng cách từ ảnh A’B’ đến gương là:
A. 2,5 cm.			B. 5 cm.			C. 10 cm.			D. 20 cm.	
Câu 33: Ban đêm, trong phòng chỉ có một ngọn đèn, giơ bàn tay chắn giữa ngọn đèn và bức tường ta quan sát được gì?
A. Ảnh của bàn tay.
B. Chùm sáng từ đèn chiếu đến.
C. Vùng tối hình bàn tay.
D. Không quan sát được gì.
Câu 34: Tại sao vào những ngày trời nắng to và không có mây thì ta thấy rõ bóng mình trên mặt đất hơn những ngày trời âm u, nhiều mây?
A. Ngày nắng to, ánh sáng có cường độ lớn, khi có vật chắn sẽ tạo bóng rõ nét.
B. Ngày âm u, ánh sáng có cường độ yếu nên bóng mờ hơn.
C. Ngày nắng to, có nhiều ánh sáng hơn nên các vật phản xạ ánh sáng tốt hơn.
D. Ngày âm u, có ít ánh sáng hơn nên các vật ít phản xạ ánh sáng hơn.
Câu 35: Vào những ngày trời nắng, dưới tán cây thường có bóng râm. Nhận xét nào sau đây là đúng?
A. Ánh sáng truyền theo đường thẳng bị tán cây chắn tạo thành bóng râm.			
B. Ánh sáng Mặt Trời yếu không thể chiếu xuống dưới tán cây.
C. Không thể quan sát được những vật trong bóng râm.
D. Bóng râm là ảnh của tán cây.
Câu 36: Tại sao khi ta đứng trước ngọn đèn, đứng gần ta thấy bóng lớn còn đứng xa thấy bóng nhỏ hơn?
A. Khi đứng gần ta che khuất nhiều tia sáng nên thấy bóng lớn hơn.
B. Khi đứng gần ánh sáng chiếu đến mạnh sáng nên thấy bóng lớn hơn.
C. Khi đứng xa ánh sáng truyền đến bị yếu đi nên thấy bóng nhỏ hơn.
D. Khi đứng xa có ít tia sáng chiếu đến được nên thấy bóng nhỏ hơn.
Câu 37: Tại sao nhật thực chỉ xảy ra trong vòng vài phút nhưng nguyệt thực lại xảy ra trong vòng vài giờ?
A. Vì ban ngày trái đất quay nhanh hơn nên nhật thực xảy ra ngắn hơn.
B. Vì Mặt trăng ở gần trái đất nên hiện tượng nguyệt thực xảy ra lâu hơn.
C. Vì nhật thực xảy ra ban ngày nên trời sáng nhanh còn nguyệt thực xảy ra khi trời tối nên lâu hơn.
D. Vì trái đất lớn hơn mặt trăng nên vùng tối do trái đất tạo ra lớn hơn vùng tối do mặt trăng tạo ra.
Câu 38: Chiếu một tia sáng lên gương phẳng, ta thu được một tia phản xạ tạo với tia tới một góc 40o. Góc tới có giá trị là bao nhiêu?
A. 40o.			B. 20o. 			C. 80o. 				D. 50o.
Câu 39: Một tia sáng chiếu đến gương phẳng và tạo với gương phẳng một góc 50o. Góc tới bằng:
A. 40o.			B. 50o.				C. 90o.				D. 25o.
Câu 40: Một tia sáng chiếu đến gương phẳng nằm ngang với góc tới bằng 30o. Nếu tia tới cố định, để có tia phản xạ nằm ngang thì phải quay gương một góc bằng:
A. 15o.			B. 30o.				C. 45o.				D. 75o.

